
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 7 

(30/6/2023 - 04/07/2025) 

LỚP: LÁ  
 

HÌNH THỨC THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ 

 

* Trò chuyện với trẻ : tên tuổi, sở thích của trẻ 

* Trò chuyện gia đình của bé. 

 

 

GIỜ HỌC 

 PT thể chất: 

Bật xa 50cm 

 

Kỹ năng 

Bé rửa tay, lau 

mặt 

 

Phát triển thẩm mĩ:   

Cắt theo đường 

cong 

Phát Triển Nhận Thức: 

Nhận biết hôm qua, 

hôm nay và ngày mai. 

 

TC-XH: Trò chơi 

“Bé tự tin” ( Tập 

bé mạnh dạn nói 

tên và sở thích của 

bản thân) 

 GIỜ CHƠI 

- Tổ chức các góc chơi trong lớp 

- Trò chơi dân gian: “Dung dăng dung dẻ” 

- Trò chơi vận động: “Kéo co”.  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

ĂN, NGỦ 

VỆ SINH 

- Ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn. 

- Tiếp tục rèn rửa tay, lau mặt đúng cách. 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

    

- Ôn các bài hát, bài thơ đã học.  

-Chơi tự do. 

 

NHẬN XÉT 

 

 

    
 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 7 

(07/7//2025 - 11/07/2025) 

LỚP: LÁ  
 

HÌNH THỨC THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ 

 

 -Biết trả lời dạ, thưa khi người lớn hỏi. 

- Trò chuyện về những nơi du lịch mà trẻ được đi chơi.  

-  Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại rõ ràng, mạch lạc, tự tin khi giao tiếp. 

 

GIỜ HỌC 

PT Ngôn ngữ: 

Truyện “Sóc và 

thỏ đi tắm nắng” 

  PT Thẩm mỹ:  

Em yêu mùa hè 

quê em. 

 

Kỹ năng 

Gấp quần áo 

 

 

PT Nhận thức : 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 56 

 

PTThể chất: 

 Bật liên tục 

qua 7 vòng. 

 

GIỜ CHƠI 

- Tổ chức các góc chơi trong lớp 

-  Tham quan vườn hoa của bé 

-  Chăm sóc cây hoa: Tưới cây, nhặt lá vàng 

- Trò chơi dân gian : “Bỏ khăn”, “Rồng rắn lên mây” 

- Trò chơi vận động: “ Lùa vịt” 

-  Chơi các đồ chơi dưới sân 

ĂN , NGỦ 

VỆ SINH 

- Tập trẻ tự lấy cơm và thức ăn 

- Nhắc nhở trẻ,đánh răng, lau miệng và uống nước sau khi ăn cơm xong.  

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Tập thói quen xếp quần áo (Quan sát và nhắc nhở trẻ) 

-Rèn kỹ năng rửa tay cho bé . 

 

NHẬN XÉT 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 7 

(14/7/2025 - 18/07/2025) 

LỚP: LÁ  

  
HÌNH THỨC THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cô đón trẻ ở cửa lớp vui vẻ, niểm nở, tạo cho trẻ càm giác thư thái thoải mái khi đến lớp, quan sát nhắc nhở 

trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

-Chơi đồ chơi theo ý thích. 

-Dạy trẻ nói nhỏ, không làm ồn trong sinh hoạt 

    GIỜ HỌC 

 

 

Nhận thức: 

Nhận biết khối 

tròn, Khối 

trụ,Khối vuông. 

 

  Thẩm mỹ: 

    Vẽ cảnh 

    mùa hè 

Ngôn ngữ: 

Thơ “Cô giáo của 

con “ 

Thẩm mỹ: 

Hát vận động :Mùa 

hè đến 

 

 

 

Kỹ năng: 

Không đi theo 

người lạ và không 

cho người lạ đụng 

vào mình. 

 

GIỜ CHƠI 

-Rèn góc chơi cho trẻ. 

- Trò chơi dân gian : “Mèo bắt chuột”. 

- Trò chơi vận động: “Chuyền bóng qua đầu, qua chân” 

- Chơi nhảy dây. 

- Tập chơi đồ chơi góc toán: Cờ đối góc, lô tô. 



ĂN, NGỦ 

VỆ SINH 

-Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

-Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

-Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

-Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

-Biết tự xếp gối nệm sau khi ngủ dậy 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chơi “ Truyền tin” 

- Chơi góc chơi. 

-Hát vận động theo nhạc . 

 

 

NHẬN XÉT 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 7 

(21/7/2025 - 25/07/2025) 

LỚP: LÁ  
 

HÌNH THỨC THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ 

 

   - Biết cất và lấy đồ chơi tại các góc, xếp gọn đồ chơi vào kệ.  
    -Biết che miệng khi ho,hắt hơi . 

 

GIỜ HỌC 

 

Kỹ năng 

Dạy trẻ kỹ năng 

vệ sinh răng 

miệng. 

 

Thể chất:  

Ném xa bằng 1 

tay 

 

Ngôn ngữ: 

 Bài thơ “Làm 

anh” 

 

Nhận thức: 

Nhận biết số 7 

  Thẩm mĩ: 

    Xé dải 

 GIỜ CHƠI 

- Chơi các góc chơi.  

- Trò chơi dân gian : “Cá sấu lên bờ”. 

- Trò chơi vận động: “Ném bóng vào rổ” 

- Chơi cát 

- Chơi cờ “Ô ăn quan” 

- Tập chơi đồ chơi góc chữ viết: Tìm chữ, sao chép chữ 

ĂN, NGỦ 

VỆ SINH 

-  Rèn lau mặt đúng cách 

- Lấy muỗng đúng vị trí, không lựa muỗng 

- Tập nếp trải nệm,  cách lấy gối về chỗ ngủ 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

    -Đọc thơ ,ca dao ,Đồng dao. 

    -Trò Chơi:Về đúng số nhà . 

   - Ôn cách xếp nệm, gối khi ngủ dậy. 

   - Ôn lại kỹ năng rửa tay, lau mặt 

 

 
NHẬN XÉT 

 

 
    

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 7 

(28/7/2025 - 1/08/2025) 

LỚP: LÁ  

  
HÌNH THỨC THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cô quan sát nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

-Chơi đồ chơi theo ý thích. 

-Dạy trẻ nói nhỏ, không làm ồn trong sinh hoạt 

    GIỜ HỌC 

 

 

   Nhận thức 

Nhận biết phía 

phải-trái-trên -

dưới-trước-sau 

 

   Thẩm mỹ 

 Mùa hè đến 

 

    Ngôn ngữ 

Truyện: Về quê 

Thể chất 

Chạy 18m trong 10s 

 

 

 

Kỹ năng: 

Biết lao động tự 

phục vụ và phân 

công công việc 

trong nhóm 

 

GIỜ CHƠI 

-Rèn góc chơi cho trẻ. 

- Trò chơi dân gian : “Cá sấu lên bờ”. 

- Trò chơi vận động: “Thỏ đổi chuồng” 

- Chơi nhảy dây. 

 



ĂN, NGỦ 

VỆ SINH 

-Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

-Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

-Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

-Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

-Biết tự xếp gối nệm sau khi ngủ dậy 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Trò chơi “ Nghe tiếng hát tìm đồ vật.” 

- Chơi góc chơi. 

- Hát vận động theo nhạc . 

 

 

NHẬN XÉT 

 

 

 

   

 

 


